
Bảng danh sách tổng hợp nhân viên may trang phục năm 2023 

(Đính kèm Thư mời chào giá          /TM-BVĐKLA ngày       /6/2023)  

St
t Chức danh 

Tổng 
nhân 
viên 

Số lượng may 
Dài tay​

(bộ) 
Ngắn tay​

(bộ) 
1 Bác sĩ nam    89 190   
2 Dược sĩ nam 12 10 14 
3 Hành chính nam 27 56   
4 Điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ. 45   92 
5 Kỹ thuật viên chuyên môn , Cử Nhân nam 36   72 
6 Kỹ thuật viên Hành chính nam 20   40 
7 KV Phẫu Thuật Nam 24   48 
8 Kỹ thuật viên nam khu vực  khữ khuẩn, tiệt khuẩn 3   6 
9 Hộ lý, y công, NV giặt nam 3   6 
10 Tài xế 8   16 
11 Nhân viên Bảo vệ 5   10 

Tổng nam: 272 256 304 
12 Bác sĩ nữ 72 160   
13 Dược sĩ nữ 44 48 48 
14 Hành chính nữ 80 169   
15 Điều dưỡng, hộ sinh, y sĩ. 190   414 
16 Kỹ thuật viên chuyên môn , Cử Nhân nữ 110   232 
17 Kỹ thuật viên Hành chính nữ 0     
18 KV Phẫu Thuật Nữ 30   60 
19 Kỹ thuật viên nữ  khữ khuẩn, tiệt khuẩn 3   6 
20 Hộ lý, y công , NV giặt nữ 9   18 

Tổng nữ: 538 377 778 
Tổng cộng: 810 633 1082 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BÁO GIÁ 
(Kèm theo Thư mời chào giá số       /TM-BVĐKLA ngày     /     /2023) 

 
CÔNG TY…………………… 
Địa chỉ:……………………… 
Người liên hệ: ……………… 
 ĐT/ Fax:…………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 BẢNG BÁO GIÁ 
 Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An 
 Công ty ……………….xin gửi tới Quý khách hàng bảng báo giá dịch vụ như sau: 

Stt Tên hàng hóa 

 Số 
lượng 
nhân 
viên  

 Số lượng 
trang phục  ĐVT Số mét 

vải/ 1bộ Chất liệu   Đơn 
giá  

 Thành tiền 
1 bộ   Số bộ  

 Tổng 
số tiền  Dài 

tay  
 Ngắn 

tay  
 Dài 
tay  

 Ngắn 
tay  

1 Nam    272      560              

  - Áo dài tay, nón, khẩu trang        256  mét 2,4 
Kate Ford 65÷68% 
polyeste – 32÷35% 

cotton 
      

  - Áo ngắn tay, nón, khẩu trang        304  mét 1,9 
Kate Ford 65÷68% 
polyeste - 32÷35%  

cotton 
      

  - Quần nam        560  mét 1,1 

Kaki thun co giãn: 
73÷73.2% polyeste 
– Rayon 23÷23.2% 
- Spandex 3,6÷4%    

      

  - Tiền công may     bộ 1        
2 Nữ    538   1.155             

  - Áo dài tay, nón, khẩu trang        377  mét 1,9 

Kate Ford 65÷68% 
polyeste – 32÷35% 

cotton       



  - Áo ngắn tay, nón, khẩu trang        778  mét 1,4 

Kate Ford 65÷68% 
polyeste – 32÷35% 

cotton                
-    

  - Quần nữ     1.155  mét 1,1 

Kaki thun co giãn: 
73÷73.2% polyeste 
– Rayon 23÷23.2% 
- Spandex 3,6÷4%    

        

  - Tiền công may     bộ 1        

3 Giày nam nữ    810    đôi   Da       
  Tổng cộng     810   1.715              

 Thư báo giá có hiệu lực : 90 ngày 
 Chi phí trên đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển và các chi phí khác. 

Địa điểm giao hàng: Kho Phòng HCQT – Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An 
 

 
 ĐẠI DIỆN CÔNG TY 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
 
 

 
 
 

 

 


